
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
( kèm theo Thông báo số 527/TB-SYT ngày 16/5/2018)
	TT
	Họ và tên người hành nghề
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	1. 
	Nguyễn Thị Anh
	000123/TQ-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội/Sản.
	Trong và ngoài giờ hành chính
	Trưởng phòng khám

	2. 
	Đỗ Công Tuyển
	0002366/TQ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Trong giờ hành chính
	Bác sỹ

	3. 
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	002341/TQ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/Chuyên khoa Nội; Nhi;Nội soi tiêu hóa;Siêu âm
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Bác sỹ

	4. 
	Nguyễn Xuân Đồng
	003036/TQ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Bác sỹ

	5. 
	Lê Văn Thà
	000051/TQ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Trong giờ hành chính
	Bác sỹ

	6. 
	Vũ Đức Thành
	006643/ĐNA- CCHN
	Khám chữa chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh


	Trong và ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	7. 
	Đỗ Thị Thu Hà
	000144/TQ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	8. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	000176/TQ-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	9. 
	Hoàng Thị Tuyết
	000022/TQ-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi – Họng
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	10. 
	Đỗ Thị Ngọc Mai
	0002369/TQ- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/chuyên khoa Nhi; Răng - Hàm - Mặt
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	11. 
	Nguyễn Kim Cương
	000612/TQ- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	12. 
	Phạm Quang Thái
	000125/TQ- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	13. 
	Lưu Mạnh Hùng
	003057/TQ- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ

	14. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	003055/TQ-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ Y sỹ đa khoa
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Y sỹ

	15. 
	Bùi Thị Mai Ngọc
	0001080/TQ-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Điều Dưỡng

	16. 
	Phạm Thị Phương Thảo
	002997/TQ-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Điều Dưỡng

	17. 
	Đoàn Thị Kim Liên
	003004/TQ-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	Điều Dưỡng

	18. 
	Nguyễn Phương Duy
	004343/TNG-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng
	Trong và ngoài giờ hành chính
	Điều Dưỡng

	19. 
	Nguyễn Phương Linh
	00464/TQ-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh
	Ngoài giờ  hành chính
	Hộ sinh

	20. 
	Nguyễn Tiến Nam
	000637/TQ-CCHN
	Kỹ Thuật viên Chẩn đoán hình ảnh
	Ngoài giờ  hành chính
	KTV

	21. 
	Dương Minh Quân
	0029354/TQ-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Trong và ngoài giờ  hành chính
	KTV XN
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